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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DỰ ÁN THÍ ĐIỂM KÊNH TIÊU THỤ NÔNG SẢN VỚI CHỦ THỂ CHÍNH TRONG KÊNH LÀ CÁC DOANH NGHIỆP/HỢP TÁC XÃ PHÂN PHỐI (KINH DOANH CHỢ, SIÊU THỊ, CỬA HÀNG) TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 194/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 về phê duyệt Đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030; số 687/QĐ-TTg ngày 07/6/2022 về phê duyệt Đề án phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 300/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án phát triển chuỗi các sản phẩm nông sản chủ lực cấp tỉnh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030;
Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 2578/TTr-SCT ngày 10/8/2022 về việc phê duyệt dự án thí điểm kênh tiêu thụ nông sản với chủ thể chính trong kênh là các doanh nghiệp/hợp tác xã phân phối (kinh doanh chợ, siêu thị, cửa hàng) trên địa bàn thị xã Đông Triều.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự án thí điểm kênh tiêu thụ nông sản với chủ thể chính trong kênh là các doanh nghiệp/hợp tác xã phân phối (kinh doanh chợ, siêu thị, cửa hàng) trên địa bàn thị xã Đông Triều, với những nội dung sau:
1. Tên dự án: Thí điểm kênh tiêu thụ nông sản với chủ thể chính trong kênh là các doanh nghiệp/hợp tác xã phân phối (kinh doanh chợ, siêu thị, cửa hàng) trên địa bàn thị xã Đông Triều.
2. Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương, UBND thị xã Đông Triều.
3. Địa điểm thực hiện: Tại thị xã Đông Triều.
4. Phạm vi, đối tượng, sản phẩm, hình thức, quyền lợi trách nhiệm tham gia kênh tiêu thụ:
- Đối tượng tham gia kênh tiêu thụ: Dự kiến có 23 hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh/kinh doanh, phân phối (kinh doanh chợ, siêu thị, cửa hàng) các sản phẩm nông sản, thủy sản, sản phẩm OCOP đang hoạt động trên địa bàn thị xã Đông Triều (có Phụ lục 01 đính kèm).
- Sản phẩm nông nghiệp thực hiện qua kênh tiêu thụ: Các sản phẩm nông sản, thủy sản, sản phẩm OCOP do thị xã Đông Triều sản xuất nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung.
- Hình thức liên kết: Hợp tác phân phối, tiêu thụ sản phẩm nông sản, thủy sản, sản phẩm OCOP Quảng Ninh.
- Quyền lợi, trách nhiệm của các bên tham gia:
+ Quyền lợi: (1) Được lựa chọn những sản phẩm (tên sản phẩm, số lượng, chất lượng, chủng loại, mẫu mã...) phù hợp cho việc sản xuất kinh doanh tại đơn vị. (2) Giới thiệu, tiếp cận trực tiếp với hộ sản xuất, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất/sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông sản, thủy sản, sản phẩm OCOP của địa phương để đàm phán mức giá thu mua hợp lý và có tính cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. (3) Các Sở, ban, ngành, địa phương tạo điều kiện: (i) Giải quyết nhanh chóng các thủ tục pháp lý liên quan đến thành lập tổ chức kinh doanh; (ii) Tổ chức/tham gia các chương trình xúc tiến thương mại (khuyến mại, hội chợ, phiên chợ, tuần hàng giới thiệu sản phẩm...); (iii) Hỗ trợ đăng tải thông tin của các tổ chức và sản phẩm lên sàn thương mại điện tử tỉnh (teqni.gov.vn), dongtrieumart.vn, Postmart.vn, Voso.vn, kênh thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh và tỉnh ngoài đóng trên địa bàn tỉnh để quảng bá, giới thiệu sản phẩm...tạo thêm cơ hội phát triển kinh doanh cho tổ chức, tìm kiếm bạn hàng mới với nhiều kênh thông tin khác nhau. (4) Được cung cấp thông tin về các chính sách tín dụng ưu đãi tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh.
+ Trách nhiệm: Duy trì ổn định các hợp đồng/thoả thuận kinh tế với các hộ, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất/sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh nói chung và thị xã Đông Triều nói riêng; hướng dẫn các quy trình thủ tục do doanh nghiệp/hợp tác xã yêu cầu để các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã Đông Triều nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung hoàn thiện nhằm kết nối sản phẩm vào tiêu thụ tại hộ, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh sản xuất/sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
5. Mục tiêu dự án:
- Nhằm xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu trong tổ chức sản xuất các sản phẩm nông, thủy sản, sản phẩm OCOP Quảng Ninh của các doanh nghiệp, Hợp tác xã và người dân khi sản xuất kinh doanh trên địa thị xã Đông Triều bảo đảm phù hợp, hiệu quả, thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.
- Hình thành kênh tiêu thụ nông sản tại vùng sản xuất nông sản tập trung và phân tán xây dựng thí điểm dự án kênh tiêu thụ nông sản nhằm tạo tiền đề phát triển chuỗi kênh tiêu thụ bền vững.
- Phấn đấu mỗi năm kết nối mới từ 3-10 sản phẩm OCOP, sản phẩm nông, thủy sản Quảng Ninh vào tiêu thụ tại kênh tiêu thụ nông sản; đảm bảo hoạt động sản xuất cân đối, tiêu thụ sản lượng lớn một số sản phẩm nông, thủy sản, sản phẩm OCOP theo mùa vụ, giúp người nông dân nâng cao đời sống kinh tế, ổn định sản xuất.
- Đưa kênh tiêu thụ nông sản lên sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh Quảng Ninh và một số sàn giao dịch thương mại trong và ngoài nước nhằm quảng bá, giới thiệu uy tín cho các doanh nghiệp/hợp tác xã trong kênh tiêu thụ và sản phẩm của doanh nghiệp/hợp tác xã kinh doanh qua môi trường 4.0 (bán hàng qua online, qua telesale “bán hàng gián tiếp qua điện thoại, facebook...”). Từ đó góp phần tạo thói quen mua sắm không dùng tiền mặt.
6. Nội dung thực hiện
6.1. Nội dung 1: Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng tại 23 hộ, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh phân phối trên địa bàn thị xã Đông Triều để có dữ liệu cho việc kết nối tiêu dùng bền vững; đồng thời rà soát nhu cầu kết nối của một số doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP có sản lượng lớn trên địa bàn thị xã Đông Triều.
+ Thời gian thực hiện: Tháng 10 đến tháng 12 năm 2022.
+ Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương Quảng Ninh.
+ Đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, UBND thị xã Đông Triều và các đơn vị liên quan.
+ Hỗ trợ kinh phí: Dự kiến khoảng 77.400.000đ (Bảy mươi bảy triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn).
+ Sản phẩm của nhiệm vụ: Có dữ liệu cho việc kết nối tiêu dùng bền vững.
6.2. Nội dung 2: Tổ chức chương trình toạ đàm kết nối các hộ, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh/kinh doanh; hợp tác xã, doanh nghiệp thành chuỗi đơn vị tiêu thụ sản phẩm; thành lập kênh phân phối tiêu thụ trên địa bàn thị xã Đông Triều; ký cam kết hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản, thủy sản, sản phẩm OCOP Quảng Ninh.
+ Thời gian thực hiện: Tháng 11 đến tháng 12 năm 2022.
+ Đơn vị Chủ trì: Sở Công Thương Quảng Ninh
+ Đơn vị phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, UBND thị xã Đông Triều, Hội nông dân, Liên minh hợp tác xã tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ninh; Chi Cục thuế thị xã Đông Triều, Đội quản lý thị trường số 7; 23 hộ sản xuất kinh doanh/kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu thụ nông sản, thủy sản, sản phẩm OCOP trên địa bàn thị xã Đông Triều.
+ Hỗ trợ kinh phí: Dự kiến khoảng 38.175.000đ (Ba mươi tám triệu, một trăm bảy mươi năm nghìn đồng chẵn).
+ Sản phẩm của nhiệm vụ: Thành lập thí điểm kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm nông sản trên địa bàn thị xã Đông Triều; ký cam kết hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản, thủy sản, sản phẩm OCOP Quảng Ninh.
6.3. Nội dung 3: Tổ chức Hội nghị về nâng cao năng lực quản trị kinh doanh, văn minh thương mại cho các đối tượng là những người làm công tác quản lý ngành Công Thương, Ban quản lý chợ, HTX thương mại, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động lĩnh vực thương mại trên địa bàn thị xã Đông Triều.
+ Thời gian thực hiện: Quý II năm 2023 (dự kiến tổ chức 1 lớp).
+ Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương Quảng Ninh
+ Đơn vị phối hợp: Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương; Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, UBND thị xã Đông Triều, Hội nông dân, Liên minh hợp tác xã tỉnh; các đơn vị liên quan trên địa bàn thị xã Đông Triều.
+ Hỗ trợ kinh phí: Dự kiến khoảng 39.235.000đ (Ba mươi chín triệu, hai trăm ba mươi năm nghìn đồng chẵn).
+ Sản phẩm của nhiệm vụ: Bổ sung kiến thức về quản trị kinh doanh, kiến thức văn minh thương mại cho các đối tượng tham gia Hội nghị; đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ cho các hộ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chương trình tìm hiểu, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh từ đó hình thành mối liên kết chặt chẽ của các doanh nghiệp/hợp tác xã trong kênh tiêu thụ.
6.4. Nội dung 4: Duy trì hoạt động của kênh tiêu thụ sản phẩm. Trong đó bầu ra Ban chỉ đạo thuộc kênh tiêu thụ (đại diện: một số đơn vị tiêu thụ lớn; phòng kinh tế thị xã Đông Triều, Hội doanh nghiệp thị xã Đông Triều, Liên minh hợp tác xã, Hội nông dân thị xã Đông Triều, Ban quản lý chợ Cột và chợ Mạo Khê).
+ Thời gian thực hiện: Quý I hoặc quý II năm 2023.
+ Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều.
+ Đơn vị phối hợp: 23 Hộ, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh/kinh doanh (viết thành tổ chức), UBND thị xã Đông Triều, Hội doanh nghiệp thị xã Đông Triều, liên minh hợp tác xã, hội nông dân thị xã Đông Triều.
+ Hỗ trợ kinh phí: Dự kiến khoảng 345.190.000đ (Ba trăm bốn mươi năm triệu, một trăm chín mươi nghìn đồng chẵn).
+ Sản phẩm nhiệm vụ: Sau khi thành lập Ban chỉ đạo do cơ quan có thẩm quyền ra quyết định, UBND thị xã Đông Triều sẽ bàn giao kinh phí được hỗ trợ để Ban chỉ đạo chủ động sử dụng cho hoạt động của kênh tiêu thụ nông sản, đảm bảo chi tiết kiệm, đúng mục đích (hàng năm tổ chức kiện toàn ban chỉ đạo; xây dựng kế hoạch thực hiện của Ban chỉ đạo, trong đó thống nhất phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, cơ chế phối hợp giữa các thành viên, đặt ra mục tiêu hỗ trợ người nông dân trên địa bàn tiêu thụ bao nhiêu sản phẩm mới, tổ chức tuyên truyền/họp/hội nghị để kịp thời đánh giá nhận xét hoạt động của ban chỉ đạo, trao đổi kinh nghiệm, giải pháp hợp tác liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.
6.5. Nội dung 5: Lồng ghép việc hỗ trợ đưa các thành viên của kênh tiêu thụ nông sản và kênh tiêu thụ nông sản lên sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh Quảng Ninh, sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.vn và Voso.vn nhằm quảng bá, giới thiệu uy tín cho các doanh nghiệp/hợp tác xã trong kênh tiêu thụ và sản phẩm của doanh nghiệp/hợp tác xã kinh doanh qua môi trường 4.0.
+ Thời gian thực hiện: Năm 2023.
+ Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông.
+ Đơn vị phối hợp: Trung tâm xúc tiến và phát triển Công Thương Quảng Ninh; sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.vn và Voso.vn (Bưu điện tỉnh Quảng Ninh và chi nhánh Bưu chính Viettel Quảng Ninh); UBND thị xã Đông Triều; Hội doanh nghiệp, Liên minh hợp tác xã, Hội nông dân thị xã Đông Triều; các tổ chức tham gia kênh tiêu thụ.
+ Hỗ trợ kinh phí: Thực hiện theo các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh số 201/KH-UBND ngày 18/10/2021 về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn và Voso.vn, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tỉnh Quảng Ninh; số 116/KH-UBND ngày 02/7/2020 về phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021- 2025 (Căn cứ nội dung thực hiện cụ thể, Sở Công Thương phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm lập dự toán và tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện công tác kênh tiêu thụ nông sản lên sàn giao dịch thương mại điện tử gửi Sở Tài chính thẩm định, trình duyệt theo quy định).
+ Sản phẩm của nhiệm vụ: Đưa kênh tiêu thụ nông sản lên sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh Quảng Ninh (teqni.gov.vn), sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.vn và Voso.vn.
7. Kinh phí phí thực hiện:
Dự kiến kinh phí thực hiện các nhiệm vụ 1, 2, 3 và 4 thuộc dự án là khoảng 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng chẵn).
Căn cứ nội dung thực hiện cụ thể (nhiệm vụ thứ 5 trong năm 2023), Sở Công Thương phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm lập dự toán và tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện công tác kênh tiêu thụ nông sản lên sàn giao dịch thương mại điện tử gửi Sở Tài chính thẩm định, trình duyệt theo quy định.
8. Nguồn kinh phí: Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp phù hợp quy định của luật ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác theo quy định.
9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2023.
10. Tổ chức thực hiện:
10.1. Sở Công Thương
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND thị xã Đông Triều và đơn vị liên quan triển khai thực hiện dự án, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/12 hàng năm (năm 2022 và 2023).
- Chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng định kỳ/đột xuất triển khai kiểm tra việc thực hiện dự án.
- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thu hút, đầu tư phát triển doanh nghiệp/hợp tác xã hạ tầng thương mại, các siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thị xã Đông Triều.
- Lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ đăng tải và duy trì kênh tiêu thụ nông sản lên sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Quảng Ninh gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh giải quyết theo yêu cầu (nếu có).
10.2. Sở Tài chính: Bố trí kinh phí thực hiện dự án từ ngân sách cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
10.3. Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành, hướng dẫn các quy trình, thủ tục liên quan đến chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm; ghi tem, nhãn sản phẩm...
10.4. Sở Thông tin và truyền thông: (i) Chỉ đạo các cơ quan truyền thông đưa tin về kênh tiêu thụ nông sản nói trên trên các phương tiện thông tin đại chúng; (ii) cử cán bộ theo dõi trên địa bàn thị xã Đông Triều quan tâm, thường xuyên đăng tin, bài viết về cách làm hay trong quản lý kinh doanh của thành viên kênh tiêu thụ, hoạt động kết nối...; (iii) phối hợp Sở Công Thương tuyên truyền, phổ biến về thương mại điện tử, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử; (iv) chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn và Voso.vn, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tỉnh Quảng Ninh. Từ đó làm cơ sở đánh giá hiệu quả mô hình thí điểm của dự án.
10.5. UBND thị xã Đông Triều: (i1) Chủ trì tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo kênh tiêu thụ sản phẩm nông sản, ra Quyết định thành lập Ban chỉ đạo; (i2) chỉ đạo phòng chuyên môn, cơ quan liên quan trên địa bàn thị xã Đông Triều tham gia thành viên Ban chỉ đạo; (i3) chi kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban chỉ đạo mới được thành lập để duy trì hoạt động và phát triển bền vững; (i4) hàng năm phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện dự án (kiện toàn ban chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; xây dựng cơ chế phế phối hợp giữa các thành viên kênh tiêu thụ...); (i5) hàng năm trước ngày 05/12 (năm 2022 và năm 2023) gửi báo cáo kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo thuộc kênh tiêu thụ nông sản nói trên về Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
10.6. Hội nông dân, Liên minh hợp tác xã tỉnh, Hội doanh nghiệp thị xã Đông Triều: Tuyên truyền, vận động các hội viên tích cực tham gia kênh tiêu thụ nông sản góp phần tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương, mở rộng sản xuất kinh doanh...
10.7. Ngân hàng nhà nước chi nhánh Quảng Ninh: Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thị xã Đông Triều nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung quan tâm tạo điều kiện cho các hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh/kinh doanh có trụ sở trên địa bàn thị xã Đông Triều được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư kinh doanh; giải quyết nhanh chóng các thủ tục vay vốn theo quy định.
10.8. Chi Cục thuế thị xã Đông Triều, Đội Quản lý thị trường số 7: Căn cứ chức năng nhiệm vụ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp/hợp tác xã hoạt động trên địa bàn được tiếp cận các chính sách hỗ trợ về thuế; hướng dẫn các doanh nghiệp/hợp tác xã trên địa bàn tỉnh chấp hành các quy định về niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết...; kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc (nếu có).
10.9. Các doanh nghiệp/hợp tác xã sản xuất kinh doanh/kinh doanh trên địa bàn thị xã Đông Triều: Đảm bảo thực hiện trách nhiệm như đã cam kết hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông, thủy sản, sản phẩm OCOP Quảng Ninh khi tham gia kênh tiêu thụ nông sản; hàng năm trước ngày 05/12 (năm 2022 và năm 2023) báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương và UBND thị xã Đông Triều để tổng hợp.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Giao Sở Công Thương và UBND thị xã Đông Triều căn cứ quyết định dự án được phê duyệt tổ chức triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.
Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Chủ tịch Hội nông dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.
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PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH CƠ SỞ THAM GIA KÊNH TIÊU THỤ NÔNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU
(Kèm theo Quyết định số 2796/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của UBND tỉnh)
	TT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Người đại diện
	Điện thoại
	Nhóm sản phẩm

	1
	Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp chất lượng cao Hoa Phong
	Phường Hồng Phong
	Bà Lê Thị Thà
	0944476859
	Các loại rau củ quả

	2
	Công ty CP Sữa An Sinh
	Xã An Sinh
	Ngô Quang Ninh
	0904100836
	Sữa và các sản phẩm từ sữa

	3
	Công ty CP Sữa Đông Triều
	Xã Bình Khê
	Đinh Khắc Hồng
	0936821118
	Sữa và các sản phẩm từ sữa

	4
	Công ty TNHH Sông Cầm
	Phường Xuân Sơn
	Nguyễn Văn Duy
	0978434266
	Rươi, cáy tươi cấp đông; rươi kho, các kho

	5
	Công ty CP giống cây trồng Quảng Ninh
	Xã Hưng Đạo
	Nguyễn Ngọc Tiến
	0913501384
	Lúa gạo các loại; gạo nếp cái hoa vàng

	6
	Công ty TNHH Long Hải
	Phường Kim Sơn
	Phạm Quang Nhuệ
	0903255288
	Nấm ăn các loại

	7
	Trang trại cây ăn quả Quý Long
	Xã Tràng Lương
	Lê Văn Quý
	0988586926
	Quả ổi, quả cam

	8
	Trang trại rau củ quả sạch
	Phường Yên Thọ
	Nguyễn Thị Quý
	0366351882
	Các loại rau sạch

	9
	Trang trại ông Lê Quang Liêm
	Xã Bình Khê
	Lê Quang Liêm
	 
	Hoa lan dịp Tết

	10
	HTX đặc sản đồng rươi Đông Triều
	Phường Hưng Đạo
	Trương Văn Đức
	0909139986
	Gạo tẻ, gạo nếp các loại

	11
	HTX nông dược Thanh Mai
	Phường Yên Thọ
	Tống Thị Lợi
	0914893585
	Rượu gạo tẻ, rượu nếp các loại

	12
	HTX nông nghiệp sinh thái chè hoa vàng Huyện Anh
	Xã An Sinh
	Nguyễn Thị Anh
	0961316115
	Hoa, lá trà hoa vàng tươi, khô

	13
	HTX na dai Việt Dân
	Xã Việt Dân
	Ông Long
	0388317047
	Quả na

	14
	Tổ hợp tác Bưởi Việt Dân
	Xã Việt Dân
	Nguyễn Văn Hào
	0902017664
	Quả bưởi Diễn

	15
	Cty CP đầu tư và PT nông nghiệp Đông Triều
	Xã Bình Dương
	Nguyễn Văn Lập
	0984632486
	Trứng gà, vịt

	16
	Ban quản lý chợ Cột
	Phường Đông Triều
	Ngô Thành Vỹ
	0904973819
	Kinh doanh tổng hợp

	17
	Ban quản lý chợ Mạo Khê
	Phường Mạo Khê
	Cao Đức Khương
	0904775335
	Kinh doanh tổng hợp

	18
	Hệ thống chuỗi cửa hàng Winmart (07 cửa hàng)
	Phường Mạo Khê, Đông Triều
	Ông Tiền
	0936605468
	Kinh doanh tổng hợp

	19
	Siêu thị Aloha mall
	Phường Kim Sơn
	Nguyễn Tiến Sỹ
	0969504666
	Kinh doanh tổng hợp

	20
	Siêu thị Lan Chi mart
	Phường Hồng Phong
	Phạm Thanh Hoàn
	0936587212
	Kinh doanh tổng hợp

	21
	Siêu thị BRG Mạo Khê
	Phường Mạo Khê
	Bà Thủy
	0364021800
	Kinh doanh tổng hợp

	22
	Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại 188
	Phường Mạo Khê
	Nguyễn Thị Thể
	0982909999
	Rau, củ quả công nghệ cao

	23
	Hợp tác xã công nghệ và xúc tiến thương mại Đông Triều Mart
	Xã Bình Khê
	Ông Lợi
	0982168398
	Sản phẩm nông sản, OCOP
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